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Không dùngquáliều chỉđịnh
TA dược vừa đủ.......

Chỉ định, cách dùng & liêu dùng, chống chỉ định, lưu ý &than
trọng, tác dụng không mong muốn: Xin đọc trong tờ hướng dẫn.

sử dụng.
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Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. Lô 27, 3A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
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  THÀNH PHẦN: Mỗi viên. ;
Hoạt chất. Lamivudin........... 4001mg

Tá dược. Hypromellose 6 eps, cellulose vi tinh thé, silic oxyd dang keo khan, natri starch

glycolat, magnesi stearat, opadry II orange, opadry II white.

MO TA SAN PHAM:

Vién nén hinh oval, bao phimmau hồng cam.

DƯỢC LỰC HỌC:

Lamivudin là một thuốc ức chế men phiên mã ngược tạo nucleosid với hoạt tính kháng virus

viêm gan B. Lamivudin được biến đổi bên trong tế bào theo từng bước để thành triphosphat.

Triphosphat này làm ngưng sự tổng hợp DNA của các retrovirus, thông qua sự ức chế cạnh

tranh men phiên mã ngược và hợp nhất vào DNA của virus.

DUGC DONG HOC:
Lamivudin được hấp thu nhanh sau khi uống và nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong

khoảng 1 giờ. Khả dụng sinh học khoảng 80-87%. Thuốc gắn kết với protein huyết tương được

báo cáo là đến 36%. Lamivudin đi qua hàng rào máu não với một tỷ lệ nồng độ thuốc trong

dich não tủy so với nồng độ thuốc trong huyết thanh là khoảng 0,12. Lamivudin đi qua nhau

thai và được bài tiết vào sữa mẹ. Lamivudin được chuyển hóa trong tế bào thành triphosphat có

tác dụng kháng virus. Sự chuyển hóa ở gan thấp và thuốc được thanh thải chủ yếu dưới dạng =>

không đổi bằng sự bài tiết tích cực qua thận. Thời gian bán hủy thải trừ đã được báo cáo là 5 -----

đến 7 giờ sau một liều uống. mm

CHi ĐỊNH: | WU vos
Diéu tri viém gan siéu vi-B man tinh khi có bằng chứng sao chép của virus viêm gan B (HBV) as

và viêm gan tiến triển.
CÁCH DUNG - LIEU DUNG:

Người lớn và thiếu niên 16 tuổi trở lên: Liều khuyến cáo là 100 mg, uống ngày 1 lần. Co thé

uống thuốc trong hoặc ngoài bữa ăn.

Bệnh nhân suy thận:

Điều chỉnh liều dùng Lamivudinở người bệnh 16 tuổi trở lên theo độ thanh thai creatinin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Độ thanh thải 0reatinin cả. an FT:
(ml/phút) Liều dùng để nghị

> 50 100 mg, mỗi ngày 1 lần

30 - 49 Lieu knot dau 100 mg, sau đó 50 mg, môi

ngày 1 lần

Liều khởi đầu 100 mg, sau đó 25 mg, mỗi
15 = 29 ` À

ngày 1 lần

5 - 14 Liều khởi đầu 35 mg, sau đó 15 mg, mỗi

ngày 1 lần

c5 Liều khởi đầu 35 mg, sau đó 10 mg, mỗi

ngày 1 lần   
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HỐNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Suy thận nặng.

LƯU Ý VÀ THẬN TRONG:
Bệnh nhân nên được theo dõi đều đặn trong quá trình điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa.
Sau ngưng thuốc lamivudin, một số bệnh nhân có biểu hiện viêm gan tái phát trên lâm sàng

hoặc trên xét nghiệm mà có thể có biểu hiện bệnh trầm trọng hơn ở bệnh nhân xơ gan mất bù.

Nên giảm liều dùng ở bệnh nhân suy thận có độ thanh thải creatinin <50 ml/phút, nhưng cần

điều chỉnh liều ở bệnh nhân có tổn thương gan.
Bệnh nhân được khuyên liệu pháp với lamivudin không được chứng minh giảm nguy cơ truyền

virus viêm B qua những người khác, vì vậy cần có những biện pháp dự phòng thích hợp.

Phụ nữ có thai: Lamivudin băng qua nhau thai. Lamivudin không được khuyến cáo dùng trong 3

tháng đầu của thai kỳ.
Phụ nữ đang cho con bú: Lamivudin bài tiết qua sữa mẹ. Phụ nữ đang uống thuốc lamivudin

được khuyên không nên cho con bú sữa.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có báo cáo.

TÁC DUNG KHONG MONG MUON:
Nhức đầu, mất ngủ, mệt mỏi, chóng mặt, trầm cảm. ve

Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, khó tiêu, viêm tụy.

Bệnh dây thần kinh ngoại biên, đau cơ, đau khớp.

Phát ban, có dấu hiệu và triệu chứng ho.

Giảm bạch cầu trung tính, thiếu máu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Kết hợp lamivudin và zidovudin làm tăng nồng độ zidovudin trong huyết tương và giảm nồng độ

lamivudin trong huyết tương.

Trimethoprim, sulfamethoxazol làm tăng vùng dưới đường cong của thuốc lamivudin.

QUÁ LIỂU VÀ CÁCH XỬTRÍ:

  

   theo dõi và điều trị hỗ trợ.Lọc máu có thế được sử ana dé loai bd erin raa khỏi máu. és

TRINH BAY:
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim.

BAO QUÂN: Ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn sử dụng.

THỜI GIAN XÉT LẠI TỜ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG:
BE XATAM TAY TRE EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHI DUNG.
VY KHONG DUNG QUA LIEU CHi BINH

NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC SI
Nhà sản xuất:

  

  

PHÓ CỤC TRƯỞNG
oN 2

hư 7T

uyên Hing TY Cổ PHANÂN DƯỢC PHẨM 0PV
Lô 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

DT: (061) 3992999 Fax: (061) 3835088
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